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Giai đoạn xây dựng 1

Thiết lập giai đoạn
Cách thức khai báo mô hình địa hình :
Chế độ công tác đất :
Độ mịn :

điểm và biên địa hình
lấp và đào
lớn nhất

Các điểm địa hình

STT Tọa độ điểm địa hình
x [m] y [m] z [m] STT Tọa độ điểm địa hình

x [m] y [m] z [m]
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45

13,85
25,89
36,37
34,55
21,30
11,69
16,54
27,79
25,80
16,10
24,59
24,94
37,41
12,38
15,67
18,44
32,64
40,35
13,68
35,15
5,28

46,76
38,79

38,40
41,08
32,94
11,38
8,60

27,74
33,29
34,40
24,02
28,61
16,57
13,28
17,53
12,42
12,25
10,77
44,11
30,17
41,69
23,93
40,56
5,49
7,48

0,30
0,80
0,50
0,00
0,00
0,00
3,10
3,10
3,10
3,10

-4,60
-3,60
0,00
0,00

-1,20
-1,80
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

19,48
30,48
38,27
27,97
14,72
10,82
21,39
32,73
18,44
32,30
25,54
30,91
14,72
12,73
15,67
18,10
39,57
22,69
32,64
5,71

46,76
16,19

42,03
35,88
24,97
8,52

16,06
34,85
36,58
25,00
23,42
18,39
16,83
14,06
6,62
8,87
9,21

16,06
38,22
44,63
32,16
22,46
29,48
48,53

0,40
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3,10
3,10
3,10

-4,20
-5,00
-3,70
0,00
0,00

-0,80
-1,90
0,00
0,00
3,20
0,00
0,00
0,00

Mô hình địa chất
Mô hình được khởi tạo.
Tính toán công tác đất giữa đợt 1 so với mô hình ban đầu

Đ ÀO

Đất
Không trương

nở
[m3]

Trương nở

hệ số

Tổng

[m3]
Made-up Ground
Clay
Slate

123,90
303,42
149,51

1,00
1,00
1,00

123,90
303,42
149,51

Tổng 576,83 - 576,83

L Ấ P Đ Ầ Y
Đất [m3]
Excavated Soil 1195,29
Tổng 1195,29
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Tên : Model podloží Tầng, cấp : 1

Các mặt cắt xuất ra
STT Tên Hình học Topo [m]

1 (27,12; -1,95) (26,13; 51,84)

Các mặt cắt xuất ra -
Hình học Topo [m] :

Excavated SoilExcavated Soil

Excavated Soil

Excavated SoilMade-up Ground Made-up Ground
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50,01 m

0

3

6

9

12

15

18
19

(27,12; -1,95) (26,13; 51,84)



SoilBoring Vietnam
Tố Hữu 198/45 - Hà Đông
Hà Nội, Vietnam

"Black Rose" - trung tâm mua sắm
Địa kỹ thuật dự án - Giai đoạn 1

www.soilboring.vn

3
[GEO5 - Địa tầng | phiên bản 5.2021.10.0 | khóa cứng 1029 / 1 | Fine - Radek Voňavka | Copyright © 2020 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Giai đoạn xây dựng 2

Thiết lập giai đoạn
Cách thức khai báo mô hình địa hình : bởi công tác đất

Công tác đất

STT Tên Số lượng điểm Hệ tọa độ z
[m]

Độ dốc
[°]

Chế độ công tác
đất

1
2

Platform
Ramp

4
4

2,70
-

89,00
45,00

lấp và đào
lấp và đào

Tên : Zemní úpravy Tầng, cấp : 2

Nước

STT Hệ tọa độ
x y z

Gốc
điểm xuất phát

1 28,47 15,03 -0,40 (khai báo)

Mô hình địa chất
Mô hình được khởi tạo.
Tính toán thể tích công tác đất đợt 2 và đợt 1

Đ À O

Đất
Không trương

nở
[m3]

Trương nở

hệ số

Tổng

[m3]
Excavated Soil 104,08 1,00 104,08
Tổng 104,08 - 104,08



SoilBoring Vietnam
Tố Hữu 198/45 - Hà Đông
Hà Nội, Vietnam

"Black Rose" - trung tâm mua sắm
Địa kỹ thuật dự án - Giai đoạn 1

www.soilboring.vn

4
[GEO5 - Địa tầng | phiên bản 5.2021.10.0 | khóa cứng 1029 / 1 | Fine - Radek Voňavka | Copyright © 2020 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

L Ấ P Đ Ầ Y
Đất [m3]
Excavated Soil 41,37
Tổng 41,37

Thay đổi thể tích nước trên địa hình: 452,93 [m3]
Tên : Model podloží Tầng, cấp : 2
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Tên : Model podloží Tầng, cấp : 2

Các mặt cắt xuất ra
STT Tên Hình học Topo [m]

1 (27,12; -1,95) (26,13; 51,84)

Các mặt cắt xuất ra -
Hình học Topo [m] :

Excavated Soil

Excavated SoilExcavated Soil
Excavated Soil

Excavated SoilMade-up Ground Made-up Ground

Clay
Clay

Slate
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(27,12; -1,95) (26,13; 51,84)


